Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                     Tuần 29 - Lớp 5C
Thứ Hai ngày 1 tháng 4 năm 2024
Tiết 1: Hoạt động củng cố Tiếng việt
ĐỌC HIỂU: VẾT SẸO
[bookmark: _Hlk131061243]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
- Hiểu nội dung bài: Vẻ ngoài không phải là tất cả, việc làm và những phẩm chất tốt đẹp mới là tất cả. Mẹ là người đã hi sinh cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc các con của mình.
- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả và cảm xúc ở cuối đoạn.
- Trả lời đúng các câu hỏi trong bài. 
[bookmark: _Hlk116014342]- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
[bookmark: _Hlk116014358]- Phẩm chất: GDHS biết yêu quý quê hương của mình.
[bookmark: _Hlk116014308]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
1. Giáo viên: Sách buổi 2.
2. Học sinh: Vở bài tập chiều, bút, thước kẻ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
- Cho lớp hát
2. Khám phá
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
Bài 1:
- Gọi HS đọc bài 
- Bài này được chia làm mấy đoạn?
- Yêu cầu 3 HS đọc bài 
- Y/c HS phát hiện những từ ngữ khó đọc
- Gọi HS đọc nối tiếp( lần 2) 

- GV nêu câu hỏi:

a) Vì sao cậu bé lại không muốn cô giáo và các bạn gặp mẹ?

b) Mọi người trong buổi họp có ấn tượng thế nào về mẹ cậu bé?

c) Nghe câu chuyện giữa mẹ và cô giáo, thái độ của cậu bé như thế nào?



d) Viết 1-2 câu nói về tình cảm của em dành cho mẹ mình.


- HS nhận xét
- GV nhận xét, kết luận
* Luyện đọc diễn cảm
- Gọi 3 học sinh đọc diễn cảm nối tiếp.
- Y/c HS đọc diễn cảm cá nhân.
- Tổ chức thi đọc diễn cảm.


- GV Nhận xét, kết luận.
3. Vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	
- 2 HS lên bảng đọc bài







- 1 HS đọc bài
- Bài này được chia làm 3 đoạn
- 3 HS nối tiếp nhau đọc bài
- Học sinh luyện đọc: 

- 3 Học sinh  nối tiếp nhau đọc bài 
- Học sinh luyện đọc theo cặp 
- HS trả lời
- Lần lượt  HS trả lời
a. Bởi vì cậu rất ngượng ngập về vẻ ngoài của mẹ, vì bên má phải của mẹ có một vết sẹo khá lớn mà cậu lại không biết nguyên nhân vì sao.
b. Mọi người trong buổi họp có ấn tượng về mẹ cậu bé ở vẻ duyên dáng và cách cư xử ấm áp của mẹ.
c. Khi biết được hồi nhỏ mẹ vì cứu mình khỏi đám cháy nên mới để lại vết sẹo trên mặt, cậu bé đã nhào tới ôm mẹ của mình. Người cậu run lên và đôi mắt lưng tròng vì quá xúc động trước tình yêu và đức hi sinh mà mẹ dành cho mình.
d. Mẹ là người đã hi sinh cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc chúng em. Em mong mình sẽ lớn thật nhanh để có thể báo hiếu và bảo vệ mẹ của mình.



- 3 Học sinh đọc diễn cảm nối tiếp.

- Học sinh luyện đọc diễn cảm cá nhân.
- Vài HS thi đọc diễn cảm cá nhân.
- HS khác nhận xét.
- Lớp bình chọn bạn đọc hay. 


- Học sinh lắng nghe



IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________

Tiết 2: Lịch sử
HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
	- Biết tháng 4-1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7-1976:
  	+ Tháng 4-1976 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
  	+ Cuối tháng 6, đầu tháng 7-1976 Quốc hội đã họp và quyết định: tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca,Thủ đô và đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được nội dung của kì họp thứ nhất, quốc hội khoá VI, ý nghĩa của cuộc bầu cử quốc hội thống nhất 1976.
- Yêu thích môn học.
	- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.
+  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.
- Phẩm chất: 
+ HS có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động
+ Giáo dục tình yêu thương quê hương đất nước
+ HS yêu thích môn học lịch sử
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: SGK, bài giảng điện tử.
 	- HS : SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS hát
- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát
- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)
* Mục tiêu: Biết tháng 4-1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7-1976.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
- GV yêu cầu HS đọc SGK và tả lại không khí của ngày Tổng tuyển cử Quốc hội khoá VI
+ Ngày 25 - 4 - 1976, trên đất nước ta diễn ra sự kiện gì?

+ Quang cảnh Hà Nội, Sài Gòn và khắp nơi trên cả nước trong ngày này như thế nào?
+ Tinh thần của nhân dân ta trong ngày này ra sao?



	



+ Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trên cả nước ngày 25 - 4  - 1976?
- GV tổ chức cho HS trình bày diễn biến của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.
+ Vì sao nói ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?


 Hoạt động 2:  Nội dung của kì họp thứ nhất, quốc hội khoá VI, ý nghĩa của cuộc bầu cử quốc hội thống nhất 1976
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận









- Sự kiện bầu cử Quốc hội khoá VI gợi cho ta nhớ tới sự kiện lịch sử nào trước đó?




- Những quyết định của kì họp đầu tiên, Quốc hội khoá VI thể hiện điều gì?
* GV nhấn mạnh: Việc bầu cử và kì họp Quốc hội đầu tiên có ý nghĩa lịch sử  trọng đại . Từ đây nước ta có bộ máy nhà nước chung thống nhất tạo điều kiện cho cả nước ta cùng đi lên CNXH.
	 

- HS đọc SGK


- Ngày 25 - 4 - 1976, Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
- Hà Nội, Sài Gòn và khắp nơi trên cả nước tràn ngập cờ, hoa, biểu ngữ.

- Nhân dân cả nước phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Các cụ già tuổi cao, sức yếu vẫn đến tận trụ sở bầu cử cùng con cháu. Các cụ muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình. Lớp thanh niên 18 tuổi thể hiện niềm vui sướng vì lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu bầu Quốc hội thống nhất.
- Chiều 25 - 4 - 1976, cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, cả nước cos 98,8% tổng số cử tri đi bầu cử.



- Vì ngày này là ngày dân tộc ta hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm dài chiến tranh hi sinh gian khổ.



- HS làm việc theo nhóm, cùng đọc SGK và rút ra kết luận: Kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI đã quyết định:
+ Tên nước ta là: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
+ Quốc kỳ : Cờ nền đỏ có ngôi sao vàng ở giữa
 + Quốc ca : Bài hát: Tiến quân ca 
 + Quyết định Quốc huy 
 + Thủ đô: Hà Nội
 + Đổi tên thành phố Sài Gòn- Gia Định: Thành phố Hồ Chí Minh
- Gợi cho ta nhớ đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, ngày 6 - 1 - 1946 toàn dân ta đi bầu Quốc hội khoá I, lập ra Nhà nước của chính mình.
- Thể hiện sự thống nhất đất nước cả về mặt lãnh thổ và Nhà nước.



	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	  - Quốc hội đầu tiên của Quốc hội thống nhất có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
 
	- HS nêu: Từ đây nước ta có bộ máy Nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

	- Hãy tìm hiểu thêm những quyết định quan trọng trong kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ?
	- HS nghe và thực hiện




IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Chính tả
ĐẤT NƯỚC (Nhớ – viết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
- Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước.
- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và  giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.
- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: SGK, bài giảng điện tử.
 	- HS : SGK, vở…
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Hoạt động mở đầu:(3 phút)

	- Cho HS thi viết đúng các tên sau: Phạm Ngọc Thạch, Nam Bộ, Cửu Long, rừng tre.
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chia thành 2 đôi chơi, mỗi đội 4 HS
Thi viết nhanh, viết đúng. 

- HS nghe
- HS chuẩn bị vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:
2.1. Chuẩn bị viết chính tả:(7 phút)
*Mục tiêu: 
- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.
- HS có tâm thế tốt để viết bài.
*Cách tiến hành:

	- Yêu cầu 1 em đọc bài viết .

- Yêu cầu  HS đọc thuộc lòng đoạn viết.
- Yêu cầu HS nêu các cụm từ ngữ dễ viết sai .
- GV hướng dẫn cách viết các từ ngữ 
khó và danh từ riêng .
	- 1 HS đọc bài  viết, HS  dưới  lớp đọc thầm theo 
-  2 HS đọc 

+ rừng tre, bát ngát, phù sa, rì rầm, tiếng đất,…
- HS luyện viết tên riêng, tên địa lí nước ngoài.

	2.2. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu: Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước.
*Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS viết bài
- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở sao cho hiệu quả cao.
- GV đọc lại bài viết
	- HS viết
- HS nghe


- HS soát lỗi chính tả.

	2.3. HĐ chấm và nhận xét bài (3 phút)
*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.
- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 
- HS nghe

	3. HĐ luyện tập, thực hành: (8 phút)
* Mục tiêu: Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và  giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.
* Cách tiến hành:

	Bài tập 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS tự  dùng bút chì gạch dưới các từ chỉ huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng.
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng và yêu cầu HS viết  lại các danh từ riêng đó.







Bài tập 3: HĐ cá nhân
- Một HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS  đọc thầm đoạn văn và làm bài.
-  GV nhận xét chữa bài.
 
	
- Cả lớp theo dõi
- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài bảng lớp, chia sẻ kết quả

a. Các cụm từ :
Chỉ huân chương: 
Huân chương Kháng chiến, 
Huân chương Lao động.
Chỉ danh hiệu: Anh hùng Lao động.
Chỉ giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh.
- Mỗi cụm từ trên đều gồm 2 bộ phận nên khi viết phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên này.

- HS đọc
- HS làm bài vào vở. 
- 1 HS lên làm bài bảng lớp, chia sẻ kết quả
Anh hùng/ Lực lượng vũ trang nhân dân.
Bà mẹ/ Việt Nam/ Anh hùng.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Về nhà chia sẻ với mọi người cách viết các từ chỉ huân chương, danh hiệu, giải thưởng. 
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà luyện viết thêm các cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu, giải thưởng. 
	- HS nghe và thực hiện



IV - ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 4: Hướng dẫn học Toán
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
- Ôn cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân.
- HS vận dụng kiến thức vào làm các bài tập theo yêu cầu.
- GDHS thêm yêu thích môn học, vận dụng tốt kiến thức vào cuộc sống.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ NL tư chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy và lập luận toán học.
- Phẩm chất: chăm chỉ, tự tin, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử.
2. Học sinh: Vở bài tập chiều, bút, thước kẻ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:
- Nêu cấu tạo của số thập phân.
- GV nhận xét.
2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Bài cho em biết gì ? yêu cầu em làm gì?


- Muốn viết được theo thứ tự từ bé đến lớn ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Gọi HS lên bảng làm








- Gọi HS nhận xét bài của bạn.
- Gv nhận xét 
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS lên bảng





- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3: 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- Yêu cầu HS tự làm bài
a) 19% = ……
37% = ……
108% = ……
b) [image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack] km =…km   
[image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack] m =…m   
[image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack] kg =…kg.
- GV nhận xét, sửa chữa bài cho HS 
( chú ý những bài HS quên không đổi đơn vị của thời gian)
3. Vận dụng, trải nghiệm
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau.
	
- 2 HS nêu.



- HS nêu
- Trả lời: Viết các phân số  [image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack] theo thứ tự từ bé đến lớn:
- Trả lời: Phải quy đồng mẫu số các phân số
- HS làm bài
- 1 HS lên bảng
Đáp án: Ta có:
[image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack]
Có: [image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack]
Nên: [image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack]
- HS nêu


- 2 HS lên bảng
Đáp án:
a) Bốn đơn vị, ba phần mười, sáu phần trăm: 4,36
b) Năm mươi mốt đơn vị, năm mươi tư phần trăm: 51,54
c) Không đơn vị, hai mươi lăm phần nghìn: 0,25.
- HS nêu


- HS nêu
- HS làm bài
a) 19% = 0,19
37% = 0,37
108% = 1,08
b) [image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack] km = 0,4km   
[image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack] m = 2,5m   
[image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack] kg = 0,54kg.
- HS đổi chéo vở kiểm tra bài của nhau.
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Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2024
Tiết 1: Kể chuyện
LỚP TRƯỞNG LỚP TÔI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
- Hiểu và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
		- Kể được từng đoạn câu chuyện và bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời một nhân vật.
		- HS HTT kể được toàn bộ câu chuyện theo lời của một nhân vật (BT2).
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu quý bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: SGK, bài giảng điện tử.
 	- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(3 phút)

	- Cho HS hát
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát
- HS ghi vở

	2. HĐ hình thành kiến thức mới:
2.1. Nghe kể chuyện (10 phút)
*Mục tiêu: HS chăm chú lắng nghe, ghi nhớ câu chuyện
*Cách tiến hành:

	- Giáo viên kể chuyện (2 hoặc 3 lần).
+ Giáo viên kể lần 1.
+ Giáo viên kể lần 2 vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ phóng to treo trên bảng lớp.
- Sau lần kể 1.
+ Giáo viên mở bảng phụ giới thiệu tên các nhân vật trong câu chuyện (3 học sinh nam: nhân vật “tôi”, Lâm “voi”, Quốc “lém” và lớp trưởng nữ là Vân), giải nghĩa một số từ khó (hớt hải, xốc vác, củ mỉ cù mì …). Cũng có thể vừa kể lần 2 vừa kết hợp giải nghĩa từ.
	- Học sinh nghe.





- Học sinh nghe giáo viên kể – quan sát từng tranh minh hoạ.




	2.2. Hoạt động thực hành kể chuyện(15 phút)
* Mục tiêu: 
  - Kể được từng đoạn câu chuyện và bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời một nhân vật.
  - HS (M3,4) kể được toàn bộ câu chuyện theo lời của một nhân vật (BT2).
* Cách tiến hành:

	  Hướng dẫn học sinh kể chuyện.
a) Yêu cầu 1: (Dựa vào lời kể của thầy, cô và tranh minh hoạ, kể lại từng đoạn câu chuyện).
- Giáo viên nhắc học sinh cần kể những nội dung cơ bản của từng đoạn theo tranh, kể bằng lời của mình.
- Giáo viên nhận xét


b) Yêu cầu 2: (Kể lại câu chuyện theo lời của một nhân vật).
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài, nói với học sinh: Truyện có 4 nhân vật: nhân vật “tôi”, Lâm “voi”. Quốc “lém”, Vân. Kể lại câu chuyện theo lời một nhân vật là nhập vai kể chuyện theo cách nhìn, cách nghĩ của nhân vật. Nhân vật “tôi” đã nhập vai nên các em chỉ chọn nhập vai 1 trong 3 nhân vật còn lại: Quốc, Lâm hoặc Vân.
· Giáo viên chỉ định mỗi nhóm 1 học sinh thi kể lại câu chuyện theo lời nhân vật.
· Giáo viên tính điểm thi đua, bình chọn người kể chuyện nhập vai hay nhất.

	
- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.


- Từng cặp học sinh trao đổi, kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Từng tốp 5 học sinh (đại diện 5 nhóm) tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn câu chuyện theo tranh trước lớp – kể 2, 3 vòng.


- 3, 4 học sinh nói tên nhân vật em chọn nhập vai.








· Học sinh kể chuyện trong nhóm.

· Cả nhóm bổ sung, góp ý cho bạn.
· Học sinh thi kể chuyện trước lớp.
· Cả lớp nhận xét.
· 1 học sinh đọc yêu cầu 3 trong SGK.
· Học sinh phát biểu ý kiến, trao đổi, tranh luận.

	3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (7 phút)
* Mục tiêu: Hiểu và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
*Cách tiến hành:

	- Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện và bài học mỗi em tự rút ra cho mình sau khi nghe chuyện).
- Giáo viên giúp học sinh có ý kiến đúng đắn.
	- Học sinh phát biểu ý kiến, trao đổi, tranh luận.


	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)
	

	- Qua câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay ?
	- HS nêu

	- Về nhà kể lại câu chuyện này cho mọi người cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện
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Tiết 2: Hoạt động củng cố Tiếng việt
LTVC: ÔN TẬP DẤU CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
      - Ôn tập về dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than.
- Vận dụng các kiến thức về dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than để làm các bài tập theo yêu cầu.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách buổi 2
2. Học sinh: Sách buổi 2 TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Cho lớp hát.
2. Luyện tập, thực hành:
Bài 2: Chọn dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu chấm than để điền vào chỗ chấm cho phù hợp.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS làm cá nhân
- Gọi 3 HS nối tiếp đọc bài làm và giải thích vì sao điền dấu đó.




- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3: Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào ô trống cho phù hợp:
- Gọi Hs đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
- Gọi HS trình bày









- GV nhận xét.
Bài 4: Thêm vế câu để tạo câu ghép, gạch dưới quan hệ từ và cặp quan hệ từ trong câu.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
- Gọi 3 - 6 HS trình bày.









- Gv nhận xét, khen ngợi HS
Bài 5: Đặt câu với các cặp quan hệ từ sau và nói rõ giá trị của cặp quan hệ từ đó.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS làm cá nhân
- Gọi HS nối tiếp đọc bài làm 

















- Nhận xét, chốt đáp án.
3, Vận dụng, trải nghiệm:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau.
	
- Cả lớp đồng thanh




- HS nêu 
- HS làm bài
- HS thực hiện:
a. Bạn Hoa đã mang giúp tôi cái cặp sách đến lớp.
b. Hôm nào thì bố cho con đi thăm bà ngoại?
c. Ồ, bạn ném bóng tài quá!





- HS nêu
- HS làm bài
- 1 HS trình bày trước lớp, lớp theo dõi và nhận xét
Hà Nội vào thu. Phải chăng không khí luôn mang theo những dư vị thật ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm? Lòng nao nao mênh mang một nỗi buồn xa vắng! Vẻ đẹp của thu đến từ những buổi sáng tinh mơ, se lạnh, những con đường tĩnh lặng chớm màu nắng vàng mênh mang, mênh mang.




- HS nêu.
- HS làm bài
Ví dụ:
a. ⟶ Cứ mỗi khi xuân về, hoa ban lại nở trắng núi rừng Tây Bắc và những bản làng lại rộn ràng đón tết.
b. ⟶ Nếu trời mưa bão thêm vài ngày thì thì cả cánh đồng sẽ ngập trong nước.
c. ⟶ Tuy đường vào buôn làng xa xôi nhưng các thầy cô giáo chưa bao giờ quản ngại vất vả.




- HS đọc
- HS làm bài
- HS thực hiện
Ví dụ:
- Vì mẹ ốm nên Lan quyết định không đi chơi với các bạn nữa.
⟶ Vì – nên: Quan hệ nguyên nhân – kết quả.
- Mặc dù anh Long nóng tính nhưng anh ấy rất tốt bụng.
⟶ Mặc dù – nhưng: Quan hệ tương phản.
- Không những Loan xinh xắn mà cô ấy còn học rất giỏi.
⟶ Không những – mà: Quan hệ tăng tiến.
- Nếu em được học sinh giỏi thì bố sẽ đưa em đi Đà Lạt chơi.
⟶ Nếu – thì: Quan hệ giả thiết (điều kiện) – kết quả.
- HS đổi vở kiểm tra.


- HS lắng nghe
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Tiết 3: Kĩ thuật
LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
- Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
      	- GV: Bài giảng điện tử, bộ mô hình lắp ghép kĩ thuật 
      	- HS: Bộ mô hình lắp ghép KT.
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi


- HS nghe
- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)
* Mục tiêu:  
 - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
 - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
* Cách tiến hành:

	 *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm.
- HS trình bày sản phẩm theo nhóm.
- GV yêu cầu HS nêu tiêu chuẩn đánh giá theo mục III SGK.
- GV cử HS tiêu biểu đi kiểm tra.
- GV chấm sản phẩm và đưa ra kết luận của sản phẩm đó và đánh giá theo 3 tiêu chuẩn: hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A), chưa hoàn thành (B).
- GV nhắc nhở các nhóm chưa hoàn thành phải thực hành ở tiết sau để đánh giá lại.
- Cho HS tháo sản phẩm.
	
- HS trình bày theo nhóm.
- 2 HS đọc.

- 3, 4 HS đi kiểm tra và báo cáo.







- HS nhận sản phẩm về và xếp vào hộp.

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(2 phút)

	- Gọi HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng.
- GV nhận xét thái độ làm việc của HS.
- Nhắc HS về nhà xem trước bài: “Lắp rô- bốt”
	- 2 HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng.
- HS nghe
- HS nghe và thực hiện
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Thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024
[bookmark: _Hlk129203018][bookmark: _Hlk126859066]Tiết 1: Hoạt động củng cố Toán
ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
- Củng cố về các đơn vị đo độ dài và đo khối lượng, biết các chuyển đổi giữa các đơn vị.
- Vận dụng kiến thức làm các bài tập có liên quan
- Giáo dục học sinh đức tính cẩn thận, tỉ mỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách buổi 2
2. Học sinh: Vở CEHT, giấy nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Hãy nêu bảng đơn vị đo độ dài và đo khối lượng.
- GV nhận xét. 
2. Luyện tập, thực hành:
* Giới thiệu bài.
- GV giới thiệu bài
* Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS lên bảng




- Gọi HS nhận xét
- Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề nhau trong bảng đơn vị đo độ dài và đo khối lượng?
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 8: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS lên bảng



- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
* Vui học: 
a) Đọc đoạn hội thoại sau:
- Bạn ơi! Chữ số và số khác nhau như thế nào nhỉ?
- À, chỉ có 10 chữ số là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 và đây cũng là các số. Từ 10 chữ số này có thể ghi các số tự nhiên khác nhau như 15 ; 62 ; 359 ; 2018 ; 1234567890 …
- Như thê là chỉ có 10 chữ số nhưng có rất nhiều số. Thế còn số tự nhiên, phân số và số thập phân khác nhau như thế nào hả cậu ?
b) Cùng trả lời câu hỏi trên nào.


















- GV nhận xét và chốt bài 
4. Vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét tiết học
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	
- 2 HS trả lời.
- Nhận xét



- Lắng nghe.



- HS nêu
- HS làm bài
- HS lên bảng 
Đáp án: 
6km = 6000 m       18cm = 1,8 dm
500m = 0,5 km        620kg = 0,62 tấn   
50g = 0,05 kg          5kg = 5000g
- 1 HS nhận xét.
- 2 HS nêu





- HS nêu
- HS trả lời
- HS lên bảng
8km 30m = 8,03 km     7m 25cm = 7,25 m
5m 7cm = 5,07 m           2kg 55g = 2,055kg
3 tấn 50kg = 3,05 tấn     4 tạ 6kg = 4,06 tạ.
- 1HS nhận xét.


- HS đọc











- HS trả lời 
+ Số tự nhiên được viết từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ví dụ: 1; 4; 8; 14; 235; 10 395; ….
- Phân số được viết từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.
Ví dụ: [image: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack]
- Số thập phân cũng được viết từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi số thập phân gồm hai phần là phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy. Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.
Ví dụ: 2,5; 3,18; 10,02; …
- HS lắng nghe





Tiết 2: Tiếng Anh
GV chuyên biệt dạy

Tiết 3: Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA THÚ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
- Biết thú là động vật đẻ con.
- Kể tên được một số loài thú
- Chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ các loài thú.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
- Phẩm chất: Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: SGK, bài giảng điện tử.
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Kể tên các loài chim (Mỗi HS kể tên 1 loài chim) 
- Gv nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi

- HS nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)
* Mục tiêu:  Biết thú là động vật đẻ con.
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1 : Quan sát 
- Các em HĐ theo nhóm. Hãy cùng bạn đọc các câu hỏi trong SGK trang 120 về sự sinh sản của thú. Chú ý thảo luận so sánh về sự sinh sản của chim và thú để có câu trả lời chính xác, các em hãy QS hình và đọc các thông tin kèm trong SGK
+ Nêu nội dung của hình 1a ?
+ Nêu nội dung hình 1b ?
+ Chỉ vào hình và nêu được bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu ?
+ Nói tên các bộ phận của thai mà bạn thấy trong hình ?
+ Bạn có NX gì về hình dạng của thú mẹ và thú con ?
+ Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì ?
+ So sánh sự sinh sản của thú với các loài chim ?


+ Bạn có nhận xét gì về sự nuôi con của chim và thú ?

- GV KL chốt lại 
Hoạt động 2 : Làm việc với phiếu học tập
+ Thú sinh sản bằng cách nào ?
+ Mỗi lứa thú thường đẻ mấy con ?

- GV chia lớp thành 6 nhóm
- GV phát phiếu học tập cho các nhóm
- GV tuyên dương nhóm nào điền được nhiều tên con vật và điền đúng 
Kết luận : SGK trang 121
	
- HS thảo luận theo nhóm do nhóm trưởng điều khiển
- HS cùng nhóm quan sát hình và thảo luận các câu hỏi trong SGK


+ Chụp bào thai của thú con khi trong bụng mẹ.
+ Hình chụp thú con lúc mới sinh ra.
+ Bào thai của thú được nuôi dưỡng ở trong bụng mẹ.
+ Các bộ phận của thai : đầu mình các chi...có một đoạn như ruột nối thai với mẹ
+ Hình dạng của thú mẹ và thú con giống nhau.
+ Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng sữa.
+  Sự sinh sản của thú với các loài chim có sự khác nhau
- Chim đẻ trứng ấp trứng và nở thành con.
- Ở thú, hợp tử phát triển trong bụng mẹ, bào thai của thú lớn lên trong bụng mẹ.
+ Chim nuôi con bằng thức ăn tự kiếm, thú lúc đầu nuôi con bằng sữa. Cả chim và thú đều nuôi con cho đến khi con chúng tự kiếm ăn.

- HS làm bài vào phiếu học tập
+ Thú sinh sản bằng cách đẻ con.
+ Có loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con ;  có loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con.
- HS làm việc theo nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày
	Số con  trong 1 lứa
	Tên động vật

	Thường mỗi lứa 1 con
	Trâu, bò, ngựa, hươu, nai, hoẵng…

	2 con trở lên
	Hổ, chó, mèo, …




	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Tìm hiểu sự sinh sản của vật nuôi của gia đình em.
	- HS nghe và thực hiện

	- Hãy tham gia chăm sóc và bảo vệ các loài vật nuôi.
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ Năm ngày 4 tháng 4 năm 2024
Tiết 1: Hoạt động củng cố Tiếng việt
ÔN TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về viết đoạn đối thoại.
- Viết được một đoạn đối thoại theo chủ đề.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
[bookmark: _Hlk116017035]- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tự tin.
[bookmark: _Hlk116017080]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử.
2. Học sinh: Sách TV buổi 2.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nêu tên các loại cây mà em biết (Mỗi HS chỉ nêu tên một loại cây)
- GV nhận xét
* Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài
2. Hoạt động luyện tập:
Bài 6: Em và các bạn đến thăm cô giáo khi cô bị ốm. Cô rất vui và ân cần dặn dò từng bạn. Em hãy ghi lại cuộc đối thoại giữa các em và cô giáo.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV gợi ý HS: 
+ Lựa chọn loài cây để viết.
+ Quan sát đặc điểm của cây.
+ Viết thành đoạn văn 5 – 7 câu, sử dụng từ ngữ có tác dụng liên kết.
- Yêu cầu HS bài làm
- Gọi HS đọc đoạn văn

- Nhận xét
	 
- HS nêu.




- Lắng nghe.






- HS nêu
- HS lắng nghe sau đó viết bài.
HS: Chúng em chào cô ạ!
Cô: Ôi, chào các em. Các em vào đây ngồi đi.
Lớp trưởng: Vâng ạ! Biết cô bị ốm nên chúng em tới thăm cô. Cô thấy trong người thế nào ạ?
Cô: Cô cảm ơn. Cô đỡ hơn nhiều rồi. Mấy hôm nữa là cô đi dạy được. Dạo này tình hình lớp thế nào hả em?
HS: Lớp mình tuần này thi đua được xếp thứ nhất đấy cô ạ, dù không có cô nhưng các bạn vẫn duy trì nề nếp và cố gắng học tập tốt ạ.
- Lớp trưởng: Cô ơi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi mấy hôm ạ, lớp đã có ban cán sự điều hành, chúng em sẽ thay cô quản lí lớp, đôn đốc các bạn học tập và thực hiện tốt nội quy. Lớp sẽ ngoan đợi cô quay lại ạ.
- Cô giáo (xúc động): Lớp mình ngoan lắm, cô sẽ chóng khoẻ để quay về lớp lớp. Các em cố gắng học thật tốt nhé, giờ sinh hoạt thứ 6 này, lớp trưởng phân công lịch trực nhật cho các bạn giúp cô nhé.


	* Vui học
- GV yêu cầu HS đọc mẩu chuyện cười theo nhóm đôi.
Phải làm gì?
Trong giờ Khoa học, cô giáo hỏi Tí:
- Tí, em hãy cho cô biết mùa lạnh ta phải làm gì?
- Tí đang ngủ, giật mình đứng dậy: Thưa cô, mùa lạnh ta phải nổi da gà ạ!
- Cô giáo: ???
   (Sưu tầm)
- Kể câu chuyện trên cho bạn bè, người thân cùng nghe.
- Cùng bạn trao đổi về chi tiết gây cười trong câu chuyện.





- Gv nhận xét, khen ngợi HS
- Nhắc HS về kể câu chuyện đó cho người thân.
3. Vận dụng, trải nghiệm :
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
	
- 2 bạn ngồi cạnh nhau phân vai 











- HS trả lời:
Chi tiết gây cười trong câu chuyện chính là ở câu trả lời của Tí. Cậu học sinh vì không tập trung trong giờ học nên chỉ có thể trả lời câu hỏi của cô giáo theo những gì mình cảm nhận được về mùa đông đó là lạnh quá thì sẽ nổi da gà lên thôi.
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Tiết 2 : Tiếng anh liên kết
Giáo viên bộ môn chuyên dạy

Tiết 3: Đạo đức
BẢO VỆ CÁI ĐÚNG, CÁI TỐT (Tiết 1)
[bookmark: _Hlk131061922]I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
· Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.
· Biết vì  sao phải  bảo vệ cái đúng, cái tốt.
· Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.
· Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
+ HS nhận biết được cái đúng, cái tốt cần phải bảo vệ, HS biết phân biệt cái đúng, cái tốt và biết được vì sao cần phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.
         + Phẩm chất: trung thực: dám bảo vệ cái đúng cái tốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
    1/ GV chuẩn bị: Bài giảng điện tử. 
    2/ HS chuẩn bị: Sưu tầm một số câu chuyện, tấm gương về việc bảo vệ cái đúng, cái tốt.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1/ Hoạt động mở đầu
- GV cho HS nghe bài hát Không xả rác của nhạc sĩ Đông Phương Tường. 
- Nêu câu hỏi:
+ Trong bài hát nhắc tới những việc làm nào?

+ Em có suy nghĩ gì về việc làm đó?
- GV chốt và dẫn dắt giới thiệu vào bài: Bảo vệ cái đúng, cái tốt.
2/ Khám phá: 14’
Hoạt động 1: Phân tích câu chuyện 
* Mục tiêu: HS nhận biết được cái đúng, cái tốt cần phải bảo vệ.
* Cách tiến hành:
- GV chiếu cho HS xem Clip về Cậu bé Phạm Trọng Đạt khơi thông rác ở miệng cống ngày 17/6/2020 ở xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Sau khi HS xem clip xong, GV hỏi: Các em có biết đây là ai không?
- Gv giới thiệu: Cậu bé trong clip là Phạm Trọng Đạt, 12 tuổi, sống ở xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vào ngày 17/6/2020, trên đường đi học về, giữa trời mưa, cậu thấy rác lấp miệng cống làm nước không thoát kịp nên đã dừng lại và dùng tay dọn sạch rác rưởi, bùn đất để nước mưa thoát nhanh, hạn chế ngập úng.
- Cho HS thảo luận nhóm với các câu hỏi sau:
a/ Vì sao bạn Đạt lại làm như vậy?
b/ Việc làm của bạn thể hiện điều gì?
c/ Em hãy kể những việc làm đúng và tốt mà em biết.
- GV nhận xét phần làm nhóm.
- GV gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, rút nội dung bài: Mỗi người phải có trách nhiệm bảo vệ cái đúng, cái tốt. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới ngày càng tốt đẹp hơn. Những người biết bảo vệ cái đúng, cái tốt xứng đáng được mọi người tôn trọng.
- Mời HS nhắc lại nội dung.
- Gv lưu ý: Các em cần chú ý an toàn cho bản thân mình khi làm những việc như bạn Đạt.
Hoạt động 2: Quan sát tranh (16 phút)
* Mục tiêu: HS biết phân biệt cái đúng, cái tốt và biết được vì sao cần phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.
* Cách tiến hành:
Bài tập 1: Em sẽ làm gì khi gặp các tình huống trong các tranh dưới đây? Vì sao?
+ Tranh 1: Một bạn nam đang bắt nạt em nhỏ.
+ Tranh 2: Một bạn nữ dắt cụ già qua đường.
+ Tranh 3: Các bạn học sinh quyên góp đồ dung để tặng học sinh vùng khó khăn.
+ Tranh 4: Một bạn nữ đang giảng bài cho bạn.
+ Tranh 5: Một bạn nữ đang khuyên bạn nam không nên bẻ cây xanh.
+ Tranh 6: Bạn nam không tắt quạt khi rời khỏi phòng.
- Gv cho học sinh quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi để nhận biết đâu là việc làm đúng, đâu là việc làm chưa đúng và giải thích vì sao.
- GV nhận xét phần thảo luận nhóm.
- GV mời đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và chốt kiến thức
	
- HS quan sát tranh.

- HS trả lời.
+ Không xả rác, làm vệ sinh, bỏ rác đúng nơi qui định.
+ HS trả lời theo suy nghĩ ...







- HS quan sát.



- HS trả lời theo hiểu biết của các em.








- HS tự làm việc cá nhân sau đó thảo luận, trao đổi, chia sẻ trong nhóm để trả lời các câu hỏi.



- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.





- HS nhắc lại.


















- HS tự làm việc cá nhân sau đó trao đổi với bạn.


- Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- GV nhận xét giờ.
- Cho HS đọc ghi nhớ.
- Dặn HS chuẩn bị bài thực hành
	- HS nghe

	4. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)

	- Tìm hiểu các hoạt động bảo vệ hòa bình trên thế giới.
	- HS nghe và thực hiện
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[bookmark: _Hlk129204403]Tiết 1: Hoạt động củng cố toán
Luyện tập chung
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
- Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
- Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng.
- HS vận dụng kiến thức làm bài 1a, bài 2, bài 3.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: SGK, bài giảng điện tử.
 	- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đấu:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": nêu bảng đơn vị khối lượng và mối quan hệ trong bảng đơn vị đo khối lượng.
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi


- HS nghe
- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)
* Mục tiêu:  
    - Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
    - Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng.
    - HS vận dụng kiến thức làm bài 1a, bài 2, bài 3.
* Cách tiến hành:

	 Bài 1a: HĐ cá nhân
- HS nêu yêu cầu bài tập 

- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét, kết luận
- Củng cố lại cách viết số đo độ dài dưới dạng  số thập phân .

Bài 2: HĐ cá nhân
- HS đọc yêu cầu

- HS  tự làm bài 
- GV nhận xét, kết luận
- Củng cố cách viết số đo khối  lượng
 dưới dạng số thập phân . 
Bài 3: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV chốt lại kết quả đúng



Bài tập chờ
Bài 4: HĐ cá nhân
- Cho HS tự làm bài rồi chia sẻ kết quả
- GV kết luận
	 
- Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân
- HS tự làm bài, 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ kết quả

 


- Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ cách làm




- Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
- HS  làm bài vào vở, đổi chéo vở để kiểm tra
  




- HS làm bài
- HS chia sẻ kết quả

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Cho HS vận dụng làm bài tập sau:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
0,15m =....cm           0,00061km =...m
0,023 tấn = ......kg    7,2g =....kg
	- HS nêu:
0,15m = 15cm       0,00061km = 0,61m
0,023 tấn = 23kg    7,2g = 0,0072kg

	- Về nhà ôn lại bảng đợn vị đo độ dài và đo khối lượng, áp dụng vào thực tế.
- Chuẩn bị bài: Ôn trước bảng đơn vị đo diện tích.
	- HS nghe và thực hiện
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Tiết 2: Địa lí
CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của Châu Đại Dương, châu Nam Cực:
  	+ Châu Đại Dương nằm ở bán cầu Nam gồm lục địa Ô -xtrây - li - a và các đảo, quần đảo ở trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
  	+ Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực.
  	+ Đặc điểm của Ô -xtrây - li - a: khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc đáo.
  	+ Châu Nam Cực là châu lạnh nhất thế giới.
- Sử dụng quả Địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Đại Dương, châu Nam Cực.
- Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương.
  	+ Châu lục có số dân ít nhất trong các châu lục.
  	+ Nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa; phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim,…
- HS HTT: Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô -xtrây-li -a với các đảo, quần đảo: lục địa có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van; phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
- GDBVMT: Xử lí chất thải công nghiệp.
	- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.
+  Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn.
- Phẩm chất: Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Việt Nam. GD bảo vệ môi trường : HS nắm được đặc điểm về môi trường tài nguyên và khai thác tài nguyên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: Bài giảng điện tử.
 	- HS : SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nội dung là các câu hỏi:
+ Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Mĩ ?
+ Nêu đặc điểm cư dân cư châu Mĩ ?
+ Nêu đặc điểm hoạt động sản xuất của người dân châu Mĩ ?
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi





- HS nghe
- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)
* Mục tiêu: 
- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của Châu Đại Dương, châu Nam Cực. 
 - Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương.

	1.  Châu Đại Dương
Vị trí địa lí, giới hạn.(HĐ cá nhân)
- Dựa vào lược đồ, kênh chữ trong SGK: Châu Đại Dương gồm những phần đất nào?
- Trả lời các câu hỏi trong mục a trong SGK.
- Cho HS chỉ bản đồ vị trí, giới hạn của châu Đại Dương?
Đặc điểm tự nhiên(HĐ cá nhân)
- HS dựa vào tranh ảnh, SGK để hoàn thành bảng sau
	
	Khí hậu
	Thực, động vật

	   Lục địa 
Ô-xtrây -li-a
	
	

	   Các đảo và quần đảo
	
	


Dân cư và hoạt động kinh tế:(HĐ cá nhân)
- Nhận xét dân số của châu Đại Dương? Chủng tộc như thế nào?


- Trình bày đặc điểm kinh tế của Ô-xtrây-li-a?

2. Châu Nam Cực: HĐ cả lớp
- Chỉ vị trí châu Nam Cực trên bản đồ, quả địa cầu? Nhận xét vị trí có gì đặc biệt ?
- Đặc điểm khí hậu, động vật tiêu biểu của châu Nam Cực?
- GV nhận xét, chốt kiến thức
	

- Châu Đại Dương gồm lục địa Ô- xtrây- li- a, các đảo và quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
- HS trả lời.



- HS làm bài
- Đại diện HS trình bày, kết hợp chỉ tranh ảnh.
- Nhận xét, bổ sung.






- Dân số của châu Đại Dương 33 triệu người, (rất ít.) Đa số là người di cư da trắng và người bản địa da màu sẫm, mắt đen, tóc xoăn.
- Nền kinh tế phát triển, nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa…

- HS chỉ, nêu.


- HS nêu đặc điểm chính về nhiệt độ, ĐV chủ yếu của châu Nam Cực.


	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- HS nêu lại nội dung của bài.
- Em hãy sưu tầm các bài viết, tranh ảnh về thiên nhiên và con người ở châu Đại Dương.
	- HS nêu
- HS nghe và thực hiện

	- Tìm hiểu những thông tin về châu Nam Cực và chia sẻ với mọi người.
	-  HS nghe và thực hiện
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Tiết 3: Tin học
GV bộ môn chuyên dạy

Tiết 4 : SINH HOẠT LỚP
TUẦN 29
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng
-  HS nắm được ưu điểm và nhược điểm về các mặt: Học tập, nề nếp, vệ sinh, và việc thực hiện nội quy của trường của lớp.
-  HS đưa ra được nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện kế hoạch tuần tiếp theo.
- Sinh hoạt theo chủ điểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
· GV: Bài giảng điện tử.
· HS : Vở, sổ theo dõi,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	1. Hoạt động khởi động:
- Gọi lớp trưởng lên điều hành:

2. Nội dung sinh hoạt:
a. Giới thiệu: 
- GV hỏi để học sinh nêu 3 nội dung hoặc giáo viên nêu.
1. Đánh giá nhận xét hoạt động tuần vừa qua.
2. Xây dựng kế hoạch cho tuần sau. 
3. Sinh hoạt theo chủ điểm 
b. Tiến hành sinh hoạt:
*Hoạt động 1: Đánh giá nhận xét hoạt động trong tuần
Gv gọi lớp trưởng lên điều hành.
- Nề nếp:
- Học tập:
- Vệ sinh:
- Hoạt động khác
GV:  nhấn mạnh và bổ sung: 
- Một số bạn còn chưa có ý thức trong học tập và công tác vệ sinh.
- Sách vở, đồ dùng học tập 
- Kĩ năng chào hỏi
? Để thể hiện sự tôn trọng đối với người khác ta cần làm gì?
*Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch trong tuần
- GV giao nhiệm vụ: Các nhóm hãy thảo luận, bàn bạc và đưa ra những việc cần làm trong tuần tới (TG: 5P)

- GV chiếu phần tóm tắt kế hoạch 
- Nề nếp: Duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp
- Học tập:  - Lập thành tích trong học tập
                  - Chuẩn bị bài trước khi tới lớp.
- Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, lớp học, khu vực tự quản sạch sẽ.
- Hoạt động khác
+ Chấp hành luật ATGT
+ Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh lớp học, khu vực sân trường.
- Tiếp tục trang trí lớp học
- Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời
*Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ điểm 
- GV mời LT lên điều hành:
 


 - GV chốt nội dung, chuẩn bị cho tiết sinh hoạt theo chủ điểm tuần sau.
3.  Tổng kết: 
 - Cả lớp cùng hát bài: “Lớp chúng ta đoàn kết”
	
- Lớp trưởng lên điều hành:
- Cả lớp cùng thực hiện.


- HS lắng nghe và trả lời.








- Lớp trưởng điều hành các tổ báo cáo ưu và khuyết điểm:
+ Tổ 1 
+ Tổ 2 
+ Tổ 3 
- HS lắng nghe.




- HS trả lời



- Lớp trưởng điều hành các tổ thảo luận và báo cáo kế hoạch tuần 28
+ Tổ 1 
+ Tổ 2 
+ Tổ 3 













- HS nhắc lại kế hoạch tuần
- LT điều hành
+ Tổ 1 Kể chuyện
+ Tổ 2 Hát
+ Tổ 3 Đọc thơ
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 GV: Kiều Thị Nguyệt    				                        Trường Tiểu học Đại Thành
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